
Tỉnh Bình Định

Thị Xã Hoài Nhơn

Phường Hoài Hảo

 Tổng số 

 Trong 

đó nguồn 

đóng góp 

của dân 

 Tổng số 
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thanh toán 
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 Tổng số  

TỔNG SỐ 31.678.266 0 21.014.875 8.844.671 12.170.204 4.000.000 2.120.017 4.000.000 4.000.000

I
 Trả nợ công trình các năm trước và 

hoàn thành năm 2023
26.296.146 0 21.014.875 8.844.671 12.170.204 2.120.017 2.120.017 2.120.017 2.120.017

01
Sửa chữa hội trường, mái hiên, sân nền sau 

UBND phường
2020 425.780 393.365 391.337 2.028 2.028 2.028 2.028 2.028

02
Hệ thống điện chiếu sáng tuyến từ Ngã Ba 

Bình Minh đến cầu cây Bàng
2022 1.126.154 1.035.281 741.421 293.860 100.000 100.000 100.000 100.000

03 Xây dựng hoa viên khu phố Phụng Du 2 2022-2023 1.189.298 1.321.901 73.953 1.247.948 100.000 100.000 100.000 100.000

04

Xây dựng hệ thống thoát nước và vỉa hè  

tuyến đường cơ khí cũ đến cụm công 

nghiệp Tam Quan

2022-2023 9.366.813 8.138.711 5.915.845 2.222.866 114.795 114.795 114.795 114.795

05 Xây dựng mới cầu Huân, khu phố Hội Phú 2022 2.282.600 2.109.990 941.950 1.168.040 200.000 200.000 200.000 200.000

06
Hệ thống điện chiếu sáng từ Nghĩa 

trang liệt sĩ phường đến cầu Phú Sơn
2022 1.030.205 960.803 0 960.803 200.000 200.000 200.000 200.000

07
Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao 

thông tại ngã 4 UBND phường
2022 770.228 715.736 475.845 239.891 100.000 100.000 100.000 100.000

08

Sữa chữa UBND phường, HM: Sân 

nền, nhà để xe, âm thanh điện chiếu 

sáng hội trường

2022-2023 1.016.759 953.413 0 953.413 200.000 200.000 200.000 200.000

09

Lắp đặt pano tuyên truyền và đèn hoa 

trang trí dọc các tuyến đường chính 

phường Hoài Hảo

2022-2023 1.125.242 1.071.155 304.320 766.835 100.000 100.000 100.000 100.000

10 Xây dựng hoa viên khu phố Hội Phú 2022-2023 1.084.669 815.155 815.155 100.000 100.000 100.000 100.000

11
Thảm nhựa tuyến đường Nguyễn Hữu 

Tiến
2023 2.083.515 2.031.587 2.031.587 248.194 248.194 248.194 248.194

12
Thảm nhựa tuyến đường Phạm Hồng 

Thái
2023 1.162.559 1.068.420 0 1.068.420 200.000 200.000 200.000 200.000
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Biểu số 111/CK TC-NSNN

(Dự toán Hội đồng nhân dân quyết định)

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024
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13
Mua sắm trang thiết bị 6 điểm sinh hoạt 

nhà VHTT khu phố 
2023 178.630 178.630 178.630 0 0 0

14
Xây dựng đèn tín hiệu giao thông ngã 4 

Bùi Đức Sơn, Nguyễn Văn Cừ.
2023 1.062.319 0 100.000 100.000 100.000 100.000

15
Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn 

đường Phạm Thành và Bùi Đức Sơn
2023 414.409 0 100.000 100.000 100.000 100.000

16
 Xây dựng Khu dân cư phường Hoài 

Hảo 
2023 588.405 0 100.000 100.000 100.000 100.000

17
 Bê tông kênh mương từ nhà Chung Hội 

Phú đến suối đập Cứu 
2023 451.603 0 0 0 0 0

18

Đầu tư mới hệ thống phát thanh xã, 

phường dựa trên ứng dụng công nghệ 

thông tin – viễn thông trên địa bàn thị 

xã Hoài Nhơn năm 2023 (Hoài Hảo 36 

cụm thu)

2023 936.958 220.728 220.728 155.000 155.000 155.000 155.000

II
Công trình chuyển tiếp năm 2023 sang 

2024
5.382.120 0 0 0 0 449.983 0 449.983 449.983

01
Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường 

Bùi Đức Sơn
2023 886.469     0 100.000 100.000 100.000

02
 Xây dựng Hoa viên khu phố Tấn Thạnh 

1 
2023 744.906 0 100.000 100.000 100.000

03
 Thảm nhựa tuyến đường Nguyễn Văn 

Cừ 
2023 3.750.745 0 249.983 249.983 249.983

III Công trình dự kiến xây dựng 2024 0 0 0 0 0 1.430.000 0 1.430.000 1.430.000

01

Mở rộng, nâng cấp BTGT tuyến đường 

Lê Công Miễn đoạn từ giáp Lê Hồng 

Phong đến Đặng Trần Côn

2024 0 50.000 50.000 50.000

02
Mở rộng Bê tông tuyến đường Trường 

Sơn
2024 0 50.000 50.000 50.000

03
Hệ thống chiếu sáng tuyến đường 

Trường Sơn
2024 0 50.000 50.000 50.000

04
Xây dựng Cầu mương đường Bùi Đức 

Sơn
2024 0 50.000 50.000 50.000

05
Nâng cấp mở rông tuyến đường từ Cầu 

PS đến Cầu Cà Te
2024 0 50.000 50.000 50.000
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06
Nâng cấp mở rông tuyến đường từ Hoa 

viên Hội phú đến Trường phú Thương.
2024 0 50.000 50.000 50.000

07
Nâng cấp mở rộng tuyến đường Phan 

Huy Chú
2024 0 50.000 50.000 50.000

08
Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ 

Nguyễn Lữ
2024 0 50.000 50.000 50.000

09 Xây dựng khu di tích lịch sử Dốc Cát 2024 0 30.000 30.000 30.000

10
Xây dựng bổ sung các hạng mục khu 

tưởng niệm TNXP
2024 0 50.000 50.000 50.000

11
Nâng cấp mở rộng nghĩa trang nhân dân 

Gò Cốc
2024 0 50.000 50.000 50.000

12
Xây dựng Nhà VH TT khu phố Tấn 

Thạnh 2
2024 0 50.000 50.000 50.000

13
Thảm nhựa tuyến đường Võ Văn Kiệt 

đoạn Hoài Hảo
2024 0 50.000 50.000 50.000

14
Trung tâm văn hóa thể thao phường 

Hoài Hảo
2024 0 50.000 50.000 50.000

15 Gia cố bờ suối khu phố Hội Phú 2024 0 50.000 50.000 50.000

16
Trang trí chỉnh trang đô thị phường 

Hoài Hảo
2024 0 50.000 50.000 50.000

17
Trụ sở làm việc công an phường Hoài 

Hảo
2024 0 200.000 200.000 200.000

18
Xây dựng khu dân cư phường Hoài Hảo 

năm 2024
2024 0 150.000 150.000 150.000

19
Xây dựng cầu Vực Nính khu phố Phụng 

Du 2
2024 0 50.000 50.000 50.000

20 Tu sửa khu di tích chiến thắng Chợ Cát 2024 0 50.000 50.000 50.000

21
Hệ thống điện chiếu sáng đường 

Nguyễn Văn Cừ
2024 0 50.000 50.000 50.000

22

Thảm bê tông nhựa, xây dựng hệ thống

thoát nước, lát vỉa hè và trồng cây xanh

tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ

2024 0 100.000 100.000 100.000

23
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân 

cư Đất Rộng 
2024 0 50.000 50.000 50.000
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